
TT Văn bản
Số, ngày, tháng, năm 

ban hành
Cơ quan ban hành Nội dung

1 Kế hoạch
735/KH-UBND ngày 

5/1/2016
Ủy ban nhân dân huyện

Kế hoạch thực hiện Đề án "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và 

phát triển bền vững đến năm 2020" trên địa bàn huyện Tuần Giáo

2 Nghị Quyết
03/NQ/HU ngày 

29/7/2016
Huyện ủy 

Nghị quyết Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tuần Giáo về phát triển 

sản xuất Nông lâm nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện Tuần Giáo

3 Kế hoạch
 648/KH-UBND ngày 

26/7/2016
Ủy ban nhân dân huyện

Kế hoạch xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn huyện Tuần Giáo giai đoạn 2016 - 2020, định 

hướng đến 2025

4 Quyết định
784/QĐ-UBND ngày 

19/9/2016
Ủy ban nhân dân huyện Về việc thành lập ban chỉ đạo cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn huyện Tuần Giáo

5 Công văn
 1374/UBND-NN ngày 

20/12/2016
Ủy ban nhân dân huyện

V/v: tăng cường khuyến khích phát triển hợp tác,liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản xây 

dựng cánh đồng lớn trên địa bàn huyện Tuần Giáo

6 Kế hoạch
985/KH-UBND ngày 

3/10/2016
Ủy ban nhân dân huyện

Kế hoạch cho vay  lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn huyện Tuần Giáo giai đoạn 2016-2020 và định 

hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện Tuần giáo

7 Quyết định 
số 1122/QĐ-UBND 

ngày 24/11/2016 
Ủy ban nhân dân huyện

về việc ban hành Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Tuần Giáo theo hướng nâng cao giá 

trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới đến năm 2020”

8 Quyết định
số 256/QĐ-UBND 

ngày 4/4/2017 
Ủy ban nhân dân huyện

về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Tuần Giáo theo hướng 

nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới đến năm 2020”, 

(Kèm theo báo cáo số:   437       /BC-UBND ngày  17    tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo) 

Biểu 01: DANH MỤC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN



TT Văn bản
Số, ngày, tháng, năm 

ban hành
Cơ quan ban hành Nội dung

9 Quyết định
298/QĐ-UBND ngày 

17/4/2017
Ủy ban nhân dân huyện Kế hoạch phát triển sản xuất nông lâm nghiệp giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

10 Công văn
852/UBND-NN ngày 

29/06/2017
Ủy ban nhân dân huyện V/v: Tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các tiêu chí nông thôn mới

11 Công văn
369/UBND-NN ngày 

21/03/2018  
Ủy ban nhân dân huyện

Tăng cường kiểm tra giám sát các hộ nuôi con giống thuộc chương trình MTQG giảm nghèo 

nhanh, bền vững và chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2107

12 Báo cáo
573 /BC-UBND ngày 

24/4/2018
Ủy ban nhân dân huyện

kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 322/2013/NQ-HĐND, ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh 

về việc ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất nông -  lâm nghiệp trên địa bàn huyện Tuần Giáo giai 

đoạn 2014 - 2017

13 Báo cáo
585/BC-UBND ngày 

27/04/2018 
Ủy ban nhân dân huyện

Việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2013 - 

2015; việc thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng từ năm 2015 - 2018, việc thực hiện đề án tái 

cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tuần Giáo

14 Báo cáo
 610/BC-UBND ngày 

7/5/2018
Ủy ban nhân dân huyện

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về phát triển sản xuất nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025  

15 Kế hoạch
1044/KH-BCĐ ngày  

07/08/2017 
Ủy ban nhân dân huyện Tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020

16 Kế hoạch 
số 698/KH-UBND 

ngày 22/5/2018 
Ủy ban nhân dân huyện

về kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018 và giai đoạn 2018 - 

2020 trên địa bàn huyện Tuần Giáo



TT Văn bản
Số, ngày, tháng, năm 

ban hành
Cơ quan ban hành Nội dung

17 Kế hoạch
số 1610/KH-UBND 

ngày 12/11/2018 
Ủy ban nhân dân huyện

về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Tuần Giáo đến năm 

2020

18 Kế hoạch
số 51/KH-UBND 

ngày 11/1/2019 
Ủy ban nhân dân huyện về triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCCOP)

19 Kế hoạch 
số 54-KH/HU       

ngày 08/3/2019
Huyện ủy 

về khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế tại Kết luận số 153-KL/TU ngày 20/12/2018 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên

20 Văn bản 
44/UBND-NN ngày 

09/01/2019 
Ủy ban nhân dân huyện

về việc triển khai thực hiện Kết luận số 153-KL/TU ngày 20/12/2018 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Điện Biên

21 Văn bản 
số 312/UBND-NN                 

ngày 11/3/2019
Ủy ban nhân dân huyện về việc triển khai Kế hoạch số 54-KH/HU ngày 08/3/2019 của Huyện ủy Tuần Giáo

22 Kế hoạch
số 419/KH-UBND 

ngày 26/3/2019 
Ủy ban nhân dân huyện về chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi  năm 2019 huyện Tuần Giáo

23 Kế hoạch
số 555/KH-UBND 

ngày 16/4/2019
Ủy ban nhân dân huyện

về thực hiện các Dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thực hiện 

Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông 

nghiệp trên địa bàn huyện Tuần Giáo

24 Kế hoạch
số 1268/KH-UBND 

ngày 07/5/2019 
Ủy ban nhân dân huyện

về thực hiện Thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

khóa XIII về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 

2025

25  Quyết định ngày 31/12/2019 Ủy ban nhân dân huyện
về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 

năm 2020, huyện Tuần Giáo



TT Văn bản
Số, ngày, tháng, năm 

ban hành
Cơ quan ban hành Nội dung

26  Quyết định 
số 1928/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2019 
Ủy ban nhân dân huyện về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020;

27 Kế hoạch
Số: 91/KH-UBND   

ngày 09/6/2020
Ủy ban nhân dân huyện Phát triển Lâm nghiệp giai đoạn 2021 – 2025, huyện Tuần Giáo

28 Kế hoạch
Số: 222/KH-UBND   

ngày 23/6/2020
Ủy ban nhân dân huyện

tình hình thực hiện kế hoạch phát triển 5 năm 2016 - 2020, xây dựng kế hoạch phát triển 5 

năm 2021 - 2025, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, huyện Tuần Giáo 
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